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Lãi suất tiết kiệm TCBF

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Cả năm

2021 0.5 0.4 0.6 0.7 0.5 0.6 0.5 1.0 0.1 0.5 0.8 0.4 6.9

2022 0.6 0.4 0.7 0.6 0.5 0.7 0.6 0.8 0.4 0.0 −20.0 1.7 −14.1

2023 1.0 1.5 2.0 4.8 6.2 6.8 0.4 1.6 0.9 0.3 0.7 2.2 32.1

2024 0.0 2.5 0.1 0.9 0.5 4.6 0.7 1.4 0.4 0.4 −0.4 1.9 13.6

2025 0.4 0.9 0.3 −0.1 1.4 0.0 0.2 0.4 1.6 −1.1 0.3 0.2 4.4

2026 0.9 0.8 0.4 0.0 0.6 0.7 3.4

Thời gian % tăng trưởng
NAV/CCQ

% thay đổi
chỉ số tham chiếu

Chênh lệch

1 tháng 0.7% 0.5% 0.2%

3 tháng 1.3% 1.5% -0.2%

YTD 3.4% 3.0% 0.4%

1 năm 5.0% 6.0% -1.0%

3 năm 32.1% 18.0% 14.1%

Tài sản
quản lý (AUM):
5,230 tỷ đồng

Tiền và tài sản thanh
khoản ngắn hạn khác, 14.4%

Trái phiếu, 85.7%

STT Tài sản Tỷ trọng

1 MMLB2126001 17.0%

2 VHMB2126003 16.0%

3 NVLB2123012 16.0%

4 NPMPO2328005 7.1%

5 VICH2326003 6.2%

STT Tài sản Tỷ trọng

6 CIIB2427001 5.7%

7 VICH2326002 5.4%

8 NLGB2427002 3.8%

9 CIIB2426001 2.9%

10 MSNH2227003 2.7%

5,230 tỷ VND

20,759 VND

251.9 triệu CCQ


